
Thi tại: Trung tâm GDTX tỉnh Bình Định

STT Lớp Học phần Số TC Cán bộ giảng dạy Ngày thi Giờ thi Ghi chú

1 44K27-BĐ Kinh tế môi trường 3 Lê Trung Hiếu 06/07/2024 07h30 Học kỳ thứ 6

2 44K27-BĐ Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 Dương Anh Hoàng 06/07/2024 09h30 Học kỳ thứ 5

3 44K27-BĐ Hành chính công 3 Trương Thị Thu Hiền 07/07/2024 09h30 Học kỳ thứ 6

4 44K2-BĐ Phát triển kỹ năng quản trị 3 Nguyễn Quốc Tuấn 30/06/2024
Sáng từ: 07h30

Chiều từ: 13h30
Học kỳ thứ 6

5 44K2-BĐ Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 Dương Anh Hoàng 06/07/2024 09h30 Học kỳ thứ 5

6 44K2-BĐ Marketing kỹ thuật số 3 Trần Thị Phương Hà 06/07/2024 13h30 Học kỳ thứ 6

7 44K2-BĐ Quản trị tài chính 3 Lê Đắc Anh Khiêm 06/07/2024 15h30 Học kỳ thứ 5

8 44K6-BĐ Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 Dương Anh Hoàng 06/07/2024 09h30 Học kỳ thứ 5

9 44K6-BĐ Thực hành kế toán 3 Hồ Phước Dũng 06/07/2024 13h30 Học kỳ thứ 6

10 45K06.1-BĐ Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 Dương Anh Hoàng 06/07/2024 09h30 Học kỳ thứ 4

11 45K06.1-BĐ Thực hành kế toán 3 Hồ Phước Dũng 06/07/2024 13h30 Học kỳ thứ 4

12 45K06.1-BĐ Kiểm soát nội bộ 3 Đường Nguyễn Hưng 06/07/2024 15h30 Học kỳ thứ 5

13 45K06.1-BĐ Kiểm toán hoạt động 3 Nguyễn Thị Xuân Linh 07/07/2024 07h30 Học kỳ thứ 4

14 45K06.1-BĐ Kế toán công ty 3 Lê Văn Nam 07/07/2024 09h30 Học kỳ thứ 4

15 45K06.1-BĐ Hệ thống thông tin kế toán 3 Phan Thị Đỗ Quyên 07/07/2024 13h30 Học kỳ thứ 4

16 46K02.2-BĐ Phát triển kỹ năng quản trị 3 Nguyễn Quốc Tuấn 30/06/2024
Sáng từ: 07h30

Chiều từ: 13h30
Học kỳ thứ 3

17 46K02.2-BĐ Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 Dương Anh Hoàng 06/07/2024 09h30 Học kỳ thứ 2

18 46K02.2-BĐ Marketing kỹ thuật số 3 Trần Thị Phương Hà 06/07/2024 13h30 Học kỳ thứ 3

19 46K02.2-BĐ Quản trị tài chính 3 Lê Đắc Anh Khiêm 06/07/2024 15h30 Học kỳ thứ 3

20 46K02.2-BĐ Quản trị chuỗi cung ứng 3 Nguyễn Phúc Nguyên 07/07/2024 07h30 Học kỳ thứ 2

21 46K02.2-BĐ Quản trị học 3 Hoàng Hà 07/07/2024 15h30 Học kỳ thứ 2

22 46K02.3-BĐ Phát triển kỹ năng quản trị 3 Nguyễn Quốc Tuấn 30/06/2024
Sáng từ: 07h30

Chiều từ: 13h30
Học kỳ thứ 2
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STT Lớp Học phần Số TC Cán bộ giảng dạy Ngày thi Giờ thi Ghi chú

23 46K02.3-BĐ Nhập môn kinh doanh 3 Nguyễn Sơn Tùng 06/07/2024 07h30 Học kỳ thứ 1

24 46K02.3-BĐ Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 Dương Anh Hoàng 06/07/2024 09h30 Học kỳ thứ 1

25 46K02.3-BĐ Marketing kỹ thuật số 3 Trần Thị Phương Hà 06/07/2024 13h30 Học kỳ thứ 2

26 46K02.3-BĐ Quản trị tài chính 3 Lê Đắc Anh Khiêm 06/07/2024 15h30 Học kỳ thứ 2

27 46K02.3-BĐ Quản trị chuỗi cung ứng 3 Nguyễn Phúc Nguyên 07/07/2024 07h30 Học kỳ thứ 1

28 46K02.3-BĐ Kinh tế vi mô 3 Nguyễn Văn Long 07/07/2024 13h30
Học kỳ thứ 1 

(đợt 1)

29 46K02.3-BĐ Quản trị học 3 Hoàng Hà 07/07/2024 15h30 Học kỳ thứ 1

30 46K06.2-BĐ Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 Dương Anh Hoàng 06/07/2024 09h30 Học kỳ thứ 2

31 46K06.2-BĐ Kế toán hành chính sự nghiệp 3 Nguyễn Công Phương 06/07/2024 13h30 Học kỳ thứ 3

32 46K06.2-BĐ Kiểm soát nội bộ 3 Đường Nguyễn Hưng 06/07/2024 15h30 Học kỳ thứ 3

33 46K06.2-BĐ Kế toán công ty 3 Lê Văn Nam 07/07/2024 09h30 Học kỳ thứ 2

34 46K06.2-BĐ Hệ thống thông tin kế toán 3 Phan Thị Đỗ Quyên 07/07/2024 13h30 Học kỳ thứ 3

35 46K06.2-BĐ Quản trị học 3 Hoàng Hà 07/07/2024 15h30 Học kỳ thứ 2

36 46K06.3-BĐ Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 Dương Anh Hoàng 06/07/2024 09h30 Học kỳ thứ 1

37 46K06.3-BĐ Kế toán hành chính sự nghiệp 3 Nguyễn Công Phương 06/07/2024 13h30 Học kỳ thứ 2

38 46K06.3-BĐ Kế toán tài chính 2 3 Lê Văn Nam 06/07/2024 15h30 Học kỳ thứ 1

39 46K06.3-BĐ Kế toán tài chính 1 3 Nguyễn Hữu Cường 07/07/2024 07h30 Học kỳ thứ 1

40 46K06.3-BĐ Nhập môn kế toán 3 Vương Phương Thủy 07/07/2024 09h30 Học kỳ thứ 1

41 46K06.3-BĐ Kinh tế vi mô 3 Nguyễn Văn Long 07/07/2024 13h30
Học kỳ thứ 1 

(đợt 1)

42 46K27.2-BĐ Kinh tế môi trường 3 Lê Trung Hiếu 06/07/2024 07h30 Học kỳ thứ 2

43 46K27.2-BĐ Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 Dương Anh Hoàng 06/07/2024 09h30 Học kỳ thứ 2

44 46K27.2-BĐ
Lịch sử hành chính Nhà nước Việt 

Nam
3 Nguyễn Văn Hoàn 06/07/2024 13h30 Học kỳ thứ 2

45 46K27.2-BĐ Phân tích chính sách công 3 Ngô Văn Hà 06/07/2024 15h30 Học kỳ thứ 3

46 46K27.2-BĐ Nghi thức và lễ tân đối ngoại 3 Lâm Bá Hòa 07/07/2024 07h30 Học kỳ thứ 3

47 46K27.2-BĐ Hành chính công 3 Trương Thị Thu Hiền 07/07/2024 09h30 Học kỳ thứ 3

48 46K27.2-BĐ Quản trị học 3 Hoàng Hà 07/07/2024 15h30 Học kỳ thứ 2

49 46K27.3-BĐ Kinh tế môi trường 3 Lê Trung Hiếu 06/07/2024 07h30 Học kỳ thứ 1

50 46K27.3-BĐ Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 Dương Anh Hoàng 06/07/2024 09h30 Học kỳ thứ 1
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51 46K27.3-BĐ
Lịch sử hành chính Nhà nước Việt 

Nam
3 Nguyễn Văn Hoàn 06/07/2024 13h30 Học kỳ thứ 1

52 46K27.3-BĐ Phân tích chính sách công 3 Ngô Văn Hà 06/07/2024 15h30 Học kỳ thứ 2

53 46K27.3-BĐ Nghi thức và lễ tân đối ngoại 3 Lâm Bá Hòa 07/07/2024 07h30 Học kỳ thứ 2

54 46K27.3-BĐ Hành chính công 3 Trương Thị Thu Hiền 07/07/2024 09h30 Học kỳ thứ 2

55 46K27.3-BĐ Kinh tế vi mô 3 Nguyễn Văn Long 07/07/2024 13h30
Học kỳ thứ 1 

(đợt 1)

56 46K27.3-BĐ Quản trị học 3 Hoàng Hà 07/07/2024 15h30 Học kỳ thứ 1

57 B23.3K06.1-BĐ Kế toán hành chính sự nghiệp 3 Nguyễn Công Phương 06/07/2024 13h30 Học kỳ thứ 1

58 B23.3K06.1-BĐ Kế toán tài chính 2 3 Lê Văn Nam 06/07/2024 15h30 Học kỳ thứ 1

59 B23.3K06.1-BĐ Kế toán tài chính 1 3 Nguyễn Hữu Cường 07/07/2024 07h30 Học kỳ thứ 1

60 B23.3K06.1-BĐ Nhập môn kế toán 3 Vương Phương Thủy 07/07/2024 09h30 Học kỳ thứ 1

61 H21K2.1C-BĐ Phát triển kỹ năng quản trị 3 Nguyễn Quốc Tuấn 30/06/2024
Sáng từ: 07h30

Chiều từ: 13h30
Học kỳ thứ 5

62 H21K2.1C-BĐ Marketing kỹ thuật số 3 Trần Thị Phương Hà 06/07/2024 13h30 Học kỳ thứ 6

63 H21K2.1C-BĐ Quản trị tài chính 3 Lê Đắc Anh Khiêm 06/07/2024 15h30 Học kỳ thứ 5

64 H21K2.2-BĐ Phát triển kỹ năng quản trị 3 Nguyễn Quốc Tuấn 30/06/2024
Sáng từ: 07h30

Chiều từ: 13h30
Học kỳ thứ 6

65 H21K2.2-BĐ Marketing kỹ thuật số 3 Trần Thị Phương Hà 06/07/2024 13h30 Học kỳ thứ 6

66 H21K2.2-BĐ Quản trị tài chính 3 Lê Đắc Anh Khiêm 06/07/2024 15h30 Học kỳ thứ 5

67 H21K27.2B-BĐ; H21K27.1C-BĐ Quản trị học 3 Hoàng Hà 07/07/2024 15h30 Học kỳ thứ 5

68 H21K27.2C-BĐ Kinh tế môi trường 3 Lê Trung Hiếu 06/07/2024 07h30 Học kỳ thứ 5

69 H21K27.2C-BĐ Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 Dương Anh Hoàng 06/07/2024 09h30 Học kỳ thứ 5

70 H21K27.2C-BĐ Hành chính công 3 Trương Thị Thu Hiền 07/07/2024 09h30 Học kỳ thứ 5

71 H21K6.2A-BĐ Thực hành kế toán 3 Hồ Phước Dũng 06/07/2024 13h30 Học kỳ thứ 5

72 H21K6.2C-BĐ; H21K6.1C-BĐ Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 Dương Anh Hoàng 06/07/2024 09h30 Học kỳ thứ 5

73 H21K6.2C-BĐ; H21K6.1C-BĐ Thực hành kế toán 3 Hồ Phước Dũng 06/07/2024 13h30 Học kỳ thứ 5

74 H22.1K02.1B-BĐ Marketing kỹ thuật số 3 Trần Thị Phương Hà 06/07/2024 13h30 Học kỳ thứ 4

75 H22.1K02.1B-BĐ Quản trị tài chính 3 Lê Đắc Anh Khiêm 06/07/2024 15h30 Học kỳ thứ 4

76 H22.1K02.1B-BĐ Quản trị chuỗi cung ứng 3 Nguyễn Phúc Nguyên 07/07/2024 07h30 Học kỳ thứ 4

77 H22.1K02.1B-BĐ Quản trị học 3 Hoàng Hà 07/07/2024 15h30 Học kỳ thứ 4
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78 H22.1K02.1C-BĐ Phát triển kỹ năng quản trị 3 Nguyễn Quốc Tuấn 30/06/2024
Sáng từ: 07h30

Chiều từ: 13h30
Học kỳ thứ 4

79 H22.1K02.1C-BĐ Marketing kỹ thuật số 3 Trần Thị Phương Hà 06/07/2024 13h30 Học kỳ thứ 4

80 H22.1K02.1C-BĐ Quản trị tài chính 3 Lê Đắc Anh Khiêm 06/07/2024 15h30 Học kỳ thứ 4

81 H22.1K02.1C-BĐ Quản trị chuỗi cung ứng 3 Nguyễn Phúc Nguyên 07/07/2024 07h30 Học kỳ thứ 4

82 H22.1K02.1C-BĐ Quản trị học 3 Hoàng Hà 07/07/2024 15h30 Học kỳ thứ 4

83

H22.1K06.2A-BĐ; H22.1K06.2B-BĐ; 

H22.1K06.1A-BĐ; H22.1K06.1B-BĐ; 

H22.1K06.1C-BĐ; B22.1K06.1-BĐ; 

B22.1K06.2-BĐ

Thực hành kế toán 3 Hồ Phước Dũng 06/07/2024 13h30 Học kỳ thứ 4

84

H22.1K06.2A-BĐ; H22.1K06.2B-BĐ; 

H22.1K06.1A-BĐ; H22.1K06.1B-BĐ; 

H22.1K06.1C-BĐ; B22.1K06.1-BĐ; 

B22.1K06.2-BĐ

Kiểm soát nội bộ 3 Đường Nguyễn Hưng 06/07/2024 15h30 Học kỳ thứ 4

85

H22.1K06.2A-BĐ; H22.1K06.2B-BĐ; 

H22.1K06.1A-BĐ; H22.1K06.1B-BĐ; 

H22.1K06.1C-BĐ; B22.1K06.1-BĐ; 

B22.1K06.2-BĐ

Kiểm toán hoạt động 3 Nguyễn Thị Xuân Linh 07/07/2024 07h30 Học kỳ thứ 4

86

H22.1K06.2A-BĐ; H22.1K06.2B-BĐ; 

H22.1K06.1A-BĐ; H22.1K06.1B-BĐ; 

H22.1K06.1C-BĐ; B22.1K06.1-BĐ; 

B22.1K06.2-BĐ

Kế toán công ty 3 Lê Văn Nam 07/07/2024 09h30 Học kỳ thứ 4

87

H22.1K06.2A-BĐ; H22.1K06.2B-BĐ; 

H22.1K06.1A-BĐ; H22.1K06.1B-BĐ; 

H22.1K06.1C-BĐ; B22.1K06.1-BĐ; 

B22.1K06.2-BĐ

Hệ thống thông tin kế toán 3 Phan Thị Đỗ Quyên 07/07/2024 13h30 Học kỳ thứ 4
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88 H22.1K27.1C-BĐ; B22.1K27.2-BĐ
Lịch sử hành chính Nhà nước Việt 

Nam
3 Nguyễn Văn Hoàn 06/07/2024 13h30 Học kỳ thứ 4

89 H22.1K27.1C-BĐ; B22.1K27.2-BĐ Phân tích chính sách công 3 Ngô Văn Hà 06/07/2024 15h30 Học kỳ thứ 4

90 H22.1K27.1C-BĐ; B22.1K27.2-BĐ Nghi thức và lễ tân đối ngoại 3 Lâm Bá Hòa 07/07/2024 07h30 Học kỳ thứ 4

91 H22.1K27.1C-BĐ; B22.1K27.2-BĐ Hành chính công 3 Trương Thị Thu Hiền 07/07/2024 09h30 Học kỳ thứ 4

92 H22.1K27.2B-BĐ; H22.1K27.2C-BĐ Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 Dương Anh Hoàng 06/07/2024 09h30 Học kỳ thứ 4

93 H22.1K27.2B-BĐ; H22.1K27.2C-BĐ
Lịch sử hành chính Nhà nước Việt 

Nam
3 Nguyễn Văn Hoàn 06/07/2024 13h30 Học kỳ thứ 4

94 H22.1K27.2B-BĐ; H22.1K27.2C-BĐ Phân tích chính sách công 3 Ngô Văn Hà 06/07/2024 15h30 Học kỳ thứ 4

95 H22.1K27.2B-BĐ; H22.1K27.2C-BĐ Nghi thức và lễ tân đối ngoại 3 Lâm Bá Hòa 07/07/2024 07h30 Học kỳ thứ 4

96 H22.1K27.2B-BĐ; H22.1K27.2C-BĐ Hành chính công 3 Trương Thị Thu Hiền 07/07/2024 09h30 Học kỳ thứ 4

97 H23.2K02.1A-BĐ, B23.2K02.2-BĐ Marketing kỹ thuật số 3 Trần Thị Phương Hà 06/07/2024 13h30 Học kỳ thứ 2

98 H23.2K02.1A-BĐ, B23.2K02.2-BĐ Quản trị tài chính 3 Lê Đắc Anh Khiêm 06/07/2024 15h30 Học kỳ thứ 2

99 H23.2K02.1A-BĐ, B23.2K02.2-BĐ Quản trị chuỗi cung ứng 3 Nguyễn Phúc Nguyên 07/07/2024 07h30 Học kỳ thứ 2

100 H23.2K02.2-BĐ Phát triển kỹ năng quản trị 3 Nguyễn Quốc Tuấn 30/06/2024
Sáng từ: 07h30

Chiều từ: 13h30
Học kỳ thứ 2

101 H23.2K02.2-BĐ Marketing kỹ thuật số 3 Trần Thị Phương Hà 06/07/2024 13h30 Học kỳ thứ 2

102 H23.2K02.2-BĐ Quản trị tài chính 3 Lê Đắc Anh Khiêm 06/07/2024 15h30 Học kỳ thứ 2

103 H23.2K02.2-BĐ Quản trị chuỗi cung ứng 3 Nguyễn Phúc Nguyên 07/07/2024 07h30 Học kỳ thứ 2

104 H23.2K02.2-BĐ Quản trị học 3 Hoàng Hà 07/07/2024 15h30 Học kỳ thứ 2

105
H23.2K06.1A-BĐ, B23.2K06.2-BĐ; 

B23.2K06.1-BĐ
Kế toán hành chính sự nghiệp 3 Nguyễn Công Phương 06/07/2024 13h30 Học kỳ thứ 2

106
H23.2K06.1A-BĐ, B23.2K06.2-BĐ; 

B23.2K06.1-BĐ
Kiểm soát nội bộ 3 Đường Nguyễn Hưng 06/07/2024 15h30 Học kỳ thứ 2

107
H23.2K06.1A-BĐ, B23.2K06.2-BĐ; 

B23.2K06.1-BĐ
Kiểm toán hoạt động 3 Nguyễn Thị Xuân Linh 07/07/2024 07h30 Học kỳ thứ 2

108
H23.2K06.1A-BĐ, B23.2K06.2-BĐ; 

B23.2K06.1-BĐ
Kế toán công ty 3 Lê Văn Nam 07/07/2024 09h30 Học kỳ thứ 2

109
H23.2K06.1A-BĐ, B23.2K06.2-BĐ; 

B23.2K06.1-BĐ
Hệ thống thông tin kế toán 3 Phan Thị Đỗ Quyên 07/07/2024 13h30 Học kỳ thứ 2

110 H23.2K06.2-BĐ Kế toán hành chính sự nghiệp 3 Nguyễn Công Phương 06/07/2024 13h30 Học kỳ thứ 2

111 H23.2K06.2-BĐ Kiểm soát nội bộ 3 Đường Nguyễn Hưng 06/07/2024 15h30 Học kỳ thứ 2
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112 H23.2K06.2-BĐ Kiểm toán hoạt động 3 Nguyễn Thị Xuân Linh 07/07/2024 07h30 Học kỳ thứ 2

113 H23.2K06.2-BĐ Kế toán công ty 3 Lê Văn Nam 07/07/2024 09h30 Học kỳ thứ 2

114 H23.2K06.2-BĐ Hệ thống thông tin kế toán 3 Phan Thị Đỗ Quyên 07/07/2024 13h30 Học kỳ thứ 2

115 H23.2K27.1B-BĐ; B23.2K27.1-BĐ
Lịch sử hành chính Nhà nước Việt 

Nam
3 Nguyễn Văn Hoàn 06/07/2024 13h30 Học kỳ thứ 2

116 H23.2K27.1B-BĐ; B23.2K27.1-BĐ Phân tích chính sách công 3 Ngô Văn Hà 06/07/2024 15h30 Học kỳ thứ 2

117 H23.2K27.1B-BĐ; B23.2K27.1-BĐ Nghi thức và lễ tân đối ngoại 3 Lâm Bá Hòa 07/07/2024 07h30 Học kỳ thứ 2

118 H23.2K27.1B-BĐ; B23.2K27.1-BĐ Hành chính công 3 Trương Thị Thu Hiền 07/07/2024 09h30 Học kỳ thứ 2

119 H23.2K27.2-BĐ Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 Dương Anh Hoàng 06/07/2024 09h30 Học kỳ thứ 2

120 H23.2K27.2-BĐ
Lịch sử hành chính Nhà nước Việt 

Nam
3 Nguyễn Văn Hoàn 06/07/2024 13h30 Học kỳ thứ 2

121 H23.2K27.2-BĐ Phân tích chính sách công 3 Ngô Văn Hà 06/07/2024 15h30 Học kỳ thứ 2

122 H23.2K27.2-BĐ Nghi thức và lễ tân đối ngoại 3 Lâm Bá Hòa 07/07/2024 07h30 Học kỳ thứ 2

123 H23.2K27.2-BĐ Hành chính công 3 Trương Thị Thu Hiền 07/07/2024 09h30 Học kỳ thứ 2

124 H23.3K02.1A-BĐ Nhập môn kinh doanh 3 Nguyễn Sơn Tùng 06/07/2024 07h30 Học kỳ thứ 1

125 H23.3K02.1A-BĐ Marketing kỹ thuật số 3 Trần Thị Phương Hà 06/07/2024 13h30 Học kỳ thứ 1

126 H23.3K02.1A-BĐ Quản trị tài chính 3 Lê Đắc Anh Khiêm 06/07/2024 15h30 Học kỳ thứ 1

127 H23.3K02.1A-BĐ Quản trị chuỗi cung ứng 3 Nguyễn Phúc Nguyên 07/07/2024 07h30 Học kỳ thứ 1

128 H23.3K02.1A-BĐ Kinh tế vi mô 3 Nguyễn Văn Long 07/07/2024 13h30
Học kỳ thứ 1 

(đợt 1)

129 H23.3K02.2-BĐ; H23.3K02.1B-BĐ Phát triển kỹ năng quản trị 3 Nguyễn Quốc Tuấn 30/06/2024
Sáng từ: 07h30

Chiều từ: 13h30
Học kỳ thứ 2

130 H23.3K02.2-BĐ; H23.3K02.1B-BĐ Nhập môn kinh doanh 3 Nguyễn Sơn Tùng 06/07/2024 07h30 Học kỳ thứ 1

131 H23.3K02.2-BĐ; H23.3K02.1B-BĐ Marketing kỹ thuật số 3 Trần Thị Phương Hà 06/07/2024 13h30 Học kỳ thứ 2

132 H23.3K02.2-BĐ; H23.3K02.1B-BĐ Quản trị tài chính 3 Lê Đắc Anh Khiêm 06/07/2024 15h30 Học kỳ thứ 1

133 H23.3K02.2-BĐ; H23.3K02.1B-BĐ Quản trị chuỗi cung ứng 3 Nguyễn Phúc Nguyên 07/07/2024 07h30 Học kỳ thứ 1

134 H23.3K02.2-BĐ; H23.3K02.1B-BĐ Kinh tế vi mô 3 Nguyễn Văn Long 07/07/2024 13h30
Học kỳ thứ 1 

(đợt 1)

135 H23.3K02.2-BĐ; H23.3K02.1B-BĐ Quản trị học 3 Hoàng Hà 07/07/2024 15h30 Học kỳ thứ 1

136 H23.3K06.1A-BĐ; B23.3K06.2-BĐ Kế toán hành chính sự nghiệp 3 Nguyễn Công Phương 06/07/2024 13h30 Học kỳ thứ 1

137 H23.3K06.1A-BĐ; B23.3K06.2-BĐ Kế toán tài chính 2 3 Lê Văn Nam 06/07/2024 15h30 Học kỳ thứ 1

138 H23.3K06.1A-BĐ; B23.3K06.2-BĐ Kế toán tài chính 1 3 Nguyễn Hữu Cường 07/07/2024 07h30 Học kỳ thứ 1
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139 H23.3K06.1A-BĐ; B23.3K06.2-BĐ Nhập môn kế toán 3 Vương Phương Thủy 07/07/2024 09h30 Học kỳ thứ 1

140 H23.3K06.1A-BĐ; B23.3K06.2-BĐ Kinh tế vi mô 3 Nguyễn Văn Long 07/07/2024 13h30
Học kỳ thứ 1 

(đợt 1)

141 H23.3K27.1B-BĐ; B23.3K27.2-BĐ
Lịch sử hành chính Nhà nước Việt 

Nam
3 Nguyễn Văn Hoàn 06/07/2024 13h30 Học kỳ thứ 1

142 H23.3K27.1B-BĐ; B23.3K27.2-BĐ Phân tích chính sách công 3 Ngô Văn Hà 06/07/2024 15h30 Học kỳ thứ 1

143 H23.3K27.1B-BĐ; B23.3K27.2-BĐ Nghi thức và lễ tân đối ngoại 3 Lâm Bá Hòa 07/07/2024 07h30 Học kỳ thứ 1

144 H23.3K27.1B-BĐ; B23.3K27.2-BĐ Hành chính công 3 Trương Thị Thu Hiền 07/07/2024 09h30 Học kỳ thứ 1

145 H23.3K27.1B-BĐ; B23.3K27.2-BĐ Kinh tế vi mô 3 Nguyễn Văn Long 07/07/2024 13h30
Học kỳ thứ 1 

(đợt 1)

146 H23.3K27.2-BĐ Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 Dương Anh Hoàng 06/07/2024 09h30 Học kỳ thứ 1

147 H23.3K27.2-BĐ
Lịch sử hành chính Nhà nước Việt 

Nam
3 Nguyễn Văn Hoàn 06/07/2024 13h30 Học kỳ thứ 1

148 H23.3K27.2-BĐ Phân tích chính sách công 3 Ngô Văn Hà 06/07/2024 15h30 Học kỳ thứ 1

149 H23.3K27.2-BĐ Nghi thức và lễ tân đối ngoại 3 Lâm Bá Hòa 07/07/2024 07h30 Học kỳ thứ 2

150 H23.3K27.2-BĐ Hành chính công 3 Trương Thị Thu Hiền 07/07/2024 09h30 Học kỳ thứ 1

151 H23.3K27.2-BĐ Kinh tế vi mô 3 Nguyễn Văn Long 07/07/2024 13h30
Học kỳ thứ 1 

(đợt 1)
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